
PHỤ LỤC I 

Phương án cung cấp điện trong trường hợp 

hệ thống điện miền Nam vận hành bình thường 

(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /12/2023 của UBND tỉnh) 

(đính kèm kế hoạch số: 3155/kh-pcbp  ngày 28 tháng 12 năm 2019)    

Trong trường hợp Hệ thống điện miền Nam vận hành bình thường, lưới điện 

phân phối tỉnh Bình Phước hiện hữu nhận nguồn từ 11 TBA 110/22kV và 04 

Nhà máy Thủy điện nhỏ (NMTĐ), cụ thể như sau: 

TT 
Trạm biến 

áp 

MBA 

110/22kV 

Dung 

lượng 

(MVA) 

Công suất max 

hiện hữu (MW) 
Ghi chú 

01 Đồng Xoài 
T1 40 34,3  

T2 40 35,6  

02 Chơn Thành 
T1 40 30,7  

T2 40 34,4  

03 Bình Long 
T1 40 32,6  

T2 40 32,0  

04 Lộc Ninh 
T1 25 21,0  

T2 25 19,3  

05 Phước Long 
T1 40 34,1  

T2 40 27,7  

06 Bù Đăng 
T1 25 8,4  

T2 25 17,6  

07 Bù Đốp T2 40 33,0  

08 Đồng Phú T1 63 53,6  

09 Minh Hưng 
T1 63 48,0  

T2 63 40,6  

10 Becamex T1 63 43,7  

11 Bù Gia Mập T1 40 7,3  

TOÀN PCBP 752 554,0  



- Nhà máy Thủy điện Bù Cà Mau - 04MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại trụ 

194 tuyến 475 Bù Gia Mập. 

- Nhà máy Thủy điện Đắk U – 2,4MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại trụ 177 

tuyến 471 Bù Gia Mập. 

- Nhà máy Thủy điện Phước Hòa – 12,5MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại 

MC 481 trạm 110/22kV Chơn Thành. 

- Nhà máy Thủy điện Thống Nhất – 2,4MW: Hòa vào lưới điện 22kV tại 

trụ 85/324/61/21 tuyến 477 trạm 110/22kV Bù Đăng. 

1. TBA 110/22kV (2x40)MVA Đồng Xoài: 

a. Tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm: Cấp điện cho một phần khu vực 

phường Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Đồng Thành phố Đồng Xoài; Xã Đồng Tâm, 

Đồng Tiến huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu ~ 300A. 

Tuyến 471 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại LBS trụ 31B/322 tuyến 471 

Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 478 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 01C tuyến 471 

Đồng Xoài. 

b. Tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Đồng Xoài I, II: cấp điện cho một phần 

phường Tân Bình, Tiến Thành và KCN Đồng Xoài I, Đồng Xoài II Thành phố 

Đồng Xoài. Imax hiện hữu ~ 350A 

Tuyến 473 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại LBS+3LTD trụ 5A/56 

tuyến 472 Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 476 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 18A tuyến 476 

Đồng Xoài 

c. Tuyến 475 Đồng Xoài – Tân Thành: Cấp điện cho Trung tâm Hành chính 

tỉnh, phường Tân Bình, Tân Phú, Tiến Thành và xã Tân Thành Thành phố Đồng 

Xoài. Imax hiện hữu ~ 320A. 

Tuyến 475 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 475 Chơn Thành: Liên lạc tại LBS trụ 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/34B tuyến 

475 Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 476 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 37 tuyến 476 

Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/109 tuyến 475 

Đồng Xoài. 

d. Tuyến 477 Đồng Xoài: Đang dự phòng 

e. Tuyến 472 Đồng Xoài – KCN Bắc Đồng Phú: Cấp điện cho một phần 

phường Tân Bình, một phần xã Tiến Hưng Thành phố Đồng Xoài; một phần thị 



trấn Tân Phú và Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú huyện Đồng Phú. Imax hiện 

hữu ~ 200A 

Tuyến 472 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 479 Đồng Phú: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 4B/85 tuyến 

472 Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 473 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 5A/56 

tuyến 472 Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/34B tuyến 

475 Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 474 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 4B/39 

tuyến 472 Đồng Xoài. 

f. Tuyến 474 Đồng Xoài – Đồng Phú: Cấp điện cho một phần xã Tiến Hưng 

Thành phố Đồng Xoài. Imax hiện hữu ~ 0A 

Tuyến 474 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Phú: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 03B tuyến 

471 Đồng Phú. 

+ Liên kết với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 4B/39 tuyến 472 

Đồng Xoài. 

g. Tuyến 476 Đồng Xoài – Phú Riềng: Cấp điện cho một phần phường Tân 

Đồng, Tân Phú, Tân Xuân Thành phố Đồng Xoài; Xã Thuận Lợi, Thuận Phú 

huyện Đồng Phú; Xã Phú Riềng, Phú Trung huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu ~ 

420A 

Tuyến 476 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 477 Phước Long: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 253 tuyến 

477 Phước Long.  

+ Liên kết với tuyến 473 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 18A tuyến 473 

Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 37 tuyến 476 

Đồng Xoài. 

h. Tuyến 478 Đồng Xoài – Tân Phước: Cấp điện cho xã Tân Phước và một 

phần xã Tân Hưng huyện Đồng Phú. Imax hiện hữu ~ 260A 

Tuyến 478 Đồng Xoài liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Phú: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 208B/126 

tuyến 471 Đồng Phú.  

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3LTD trụ 01C tuyến 471 

Đồng Xoài. 

2/ TBA 110/22kV (2x40)MVA Phước Long: 

a. Tuyến 471 Phước Long : Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng. 

b. Tuyến 473 Phước Long – Đa Kia: Cấp điện cho một phần phường Phước 

Bình và phường Long Phước thị xã Phước Long; một phần xã Bình Tân, Long 



Bình và các xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh huyện Bù Gia Mập, xã Bình 

Sơn huyện Phú Riềng và một phần xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp. Imax hiện hữu 

~ 340A 

Tuyến 473 Phước Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 478 Bù Đốp: Liên lạc tại 3DS+LBS trụ 449 tuyến 478 

Bù Đốp.  

+ Liên kết với tuyến 474 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 52A tuyến 473 

Phước Long.  

c. Tuyến 475 Phước Long: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng. 

d. Tuyến 477 Phước Long – Phú Riềng: Cấp điện cho một phần xã Bình 

Tân, Long Bình và các xã Bù Nho, Long Tân, Long Hà, Long Hưng, Phú Riềng, 

Phú Trung huyện Phú Riềng. . Imax hiện hữu ~  400A. 

Tuyến 477 Phước Long liên kết mạch vòng với tuyến 476 Đồng Xoài: Liên 

lạc tại 3DS trụ 253 tuyến 477 Phước Long.  

e. Tuyến 479 Phước Long: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng. 

f. Tuyến 472 Phước Long – Bù Gia Mập: Cấp điện cho một phần phường 

Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ, Long Thủy thị xã Phước Long. Imax hiện 

hữu ~ 200A 

Tuyến 472 Phước Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 474 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 143B tuyến 472 

Phước Long. 

+ Liên kết với tuyến 471 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 108/20/254 

tuyến 471 Bù Gia Mập. 

g. Tuyến 474 Phước Long – Phước Tân: Cấp điện cho một phần phường 

Long Phước, Phước Bình, Thác Mơ và phường Sơn Giang, xã Phước Tín thị xã 

Phước Long và xã Bình Tân, Phước Tân huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu ~ 

320A 

Tuyến 474 Phước Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 472 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 143B tuyến 472 

Phước Long. 

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại 3LTD trụ 247/177 tuyến 

474 Phước Long.  

+ Liên kết với tuyến 473 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 52A tuyến 473 

Phước Long.  

3/ Trạm 110/22kV (2x25)MVA Bù Đăng: 

a. Tuyến 471 Bù Đăng – Ethanol: Cấp điện cho Nhà máy Ethanol Minh 

Hưng. Imax hiện hữu 10A. 

Tuyến 471 Bù Đăng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác. 

b. Tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung: Cấp điện cho một phần các xã Minh 

Hưng, Thống Nhất và các xã Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung huyện Bù 



Đăng; Ấp 4,5 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú; thôn Phú Bình, Phú Tín xã Nghĩa 

Trung huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu ~ 370A 

Tuyến 473 Bù Đăng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 31B/322 tuyến 

471 Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 474 Phước Long Liên lạc tại 3LTD trụ 247/177 tuyến 

474 Phước Long. 

+ Liên kết với tuyến 477 Bù Đăng: Liên lạc tại LBS trụ 85/280 tuyến 477 

Bù Đăng. 

+ Liên kết với tuyến 472 Bù Đăng: Liên lạc tại 3DS trụ 46 tuyến 472 Bù 

Đăng. 

+ Liên kết với NMTĐ Thống Nhất (2,4MW) tại trụ 85/324/61/21 tuyến 477 

Bù Đăng (NMTĐ Thống Nhất có phương thức vận hành riêng).  

c. Tuyến 477 Bù Đăng – Đức Phong: Cấp điện cho khu vực thị trấn Đức 

Phong, một phần các xã Minh Hưng, Thống Nhất và các xã Đoàn Kết, Thọ Sơn, 

Phú Sơn, Đồng Nai huyện Bù Đăng. 

Tuyến 477 Bù Đăng liên kết với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc tại LBS trụ 

85/280 tuyến 477 Bù Đăng. 

d. Tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo: Cấp điện cho các xã Bom Bo, Đường 

Mười, Đak Nhau, Bình Minh huyện Bù Đăng. Imax hiện hữu 210A 

Tuyến 472 Bù Đăng liên kết mạch vòng với tuyến 473 Bù Đăng: Liên lạc 

tại 3DS trụ 46 tuyến 472 Bù Đăng. 

4/ Trạm 110/22kV (2x25)MVA Lộc Ninh: 

a. Tuyến 471 Lộc Ninh – Thác số 4: Cấp điện cho một phần xã Lộc Hưng 

huyện Lộc Ninh; Một phần xã Thanh Lương thị xã Bình Long. Imax hiện hữu 

0A 

Tuyến 471 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 476 Bình Long: Liên lạc tại 3LTD trụ 86 tuyến 471 

Lộc Ninh.  

+ Liên kết với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 253/254 tuyến 

471 Lộc Ninh.  

b. Tuyến 473 Lộc Ninh – Hoa Lư: Cấp điện cho các xã: Lộc An, Lộc Hòa, 

Lộc Tấn và Lộc Thành huyện Lộc Ninh; Một phần huyện Snuol tỉnh Karatie 

Vương quốc Campuchia. Imax hiện hữu ~ 375A 

Tuyến 473 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với tuyến 474 Bù Đốp: Liên lạc tại 

3DS trụ 360 tuyến 474 Bù Đốp. 

c. Tuyến 475 Lộc Ninh – Tà Thiết: Cấp điện cho xã Lộc Thịnh huyện Lộc 

Ninh, một phần tỉnh T’Buông KH’Mun, Vương quốc Campuchia. Imax hiện 

hữu ~ 190A 



Tuyến 475 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc 

tại 3DS trụ 02 tuyến 475 Lộc Ninh. 

d. Tuyến 472 Lộc Ninh – Bù Đốp: Cấp điện cho thị trấn Lộc Ninh và các 

xã: Lộc Khánh, Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thái, Lộc Điền và Lộc Thuận huyện 

Lộc Ninh. Imax hiện hữu ~ 355A 

Tuyến 472 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với tuyến 474 Bù Đốp: Liên lạc tại 

3DS trụ 359 tuyến 474 Bù Đốp.  

e. Tuyến 474 Lộc Ninh – Bình Long: Cấp điện cho một phần xã Lộc Hưng 

huyện Lộc Ninh; Một phần xã Thanh Lương thị xã Bình Long. Imax hiện hữu ~ 

155A 

Tuyến 474 Lộc Ninh liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 477 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 110B tuyến 474 

Lộc Ninh.  

+ Liên kết với tuyến 471 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 253/254 tuyến 

471 Lộc Ninh.  

+ Liên kết với tuyến 475 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 02 tuyến 475 Lộc 

Ninh. 

5/ Trạm 110/22kV (2x40)MVA Chơn Thành: 

a. Tuyến 471 Chơn Thành – Khu B KCN Becamex BP: Cấp điện cho Khu 

B KCN Becamex BP. Imax hiện hữu ~ 0A 

Tuyến 471 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 46D tuyến 471 

Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 473 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 191D tuyến 471 

Chơn Thành. 

b. Tuyến 473 Chơn Thành - Khu A KCN Becamex BP: Cấp điện cho Khu 

B KCN Becamex BP. Imax hiện hữu ~ 0A 

Tuyến 473 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 191D tuyến 471 

Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 47D tuyến 473 

Chơn Thành. 

c. Tuyến 475 Chơn Thành – Tham rớt: Cấp điện cho một phần xã Thành 

Tâm huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 60A 

Tuyến 475 Chơn Thành không có liên kết mạch vòng với các tuyến khác. 

d. Tuyến 477 Chơn Thành – Minh Hòa: Cấp điện cho một phần thị trấn 

Chơn Thành, xã Minh Long huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước; Xã Minh Hòa 

huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Imax hiện hữu ~ 345A 



Tuyến 477 Chơn Thành liên kết mạch vòng với tuyến 471 Định Thành 

thuộc trạm 110kV Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương: Liên lạc tại 3DS trụ 94/110 

tuyến 477 Chơn Thành.  

e. Tuyến 479 Chơn Thành – KCN Chơn Thành: Cấp điện cho KCN Chơn 

Thành, một phần xã Thành Tâm huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 430A 

Tuyến 479 Chơn Thành liên kết mạch vòng với tuyến 474 Chơn Thành: 

Liên lạc tại 03DS trụ 46A/03 tuyến 474 Chơn Thành. 

f. Tuyến 481 Chơn Thành – Phước Hòa: Tuyến cấp điện riêng của Nhà máy 

Thủy Điện Phước Hòa, hòa vào lưới điện tại thanh cái C41 và cấp điện cho một 

phần phụ tải trạm Chơn Thành. 

Tuyến 481 Chơn Thành không có liên kết mạch vòng với các tuyến khác. 

g. Tuyến 472 Chơn Thành – Nha Bích – Minh Hưng: Cấp điện cho một 

phần thị trấn Chơn Thành, xã Quang Minh, xã Minh Thành, xã Nha Bích, xã 

Minh Thắng và xã Minh Lập huyện Chơn Thành; một phần xã Tân Quan huyện 

Hớn Quản. Imax hiện hữu ~ 280A 

Tuyến 472 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 475 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 178B tuyến 472 

Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/02A tuyến 

472 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 477 Minh Hưng: Liên lạc tại 3LTD trụ 201B/01B 

tuyến 472 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 471 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 499 tuyến 471 

Becamex.  

+ Liên kết với tuyến 479 Becamex: Liên lạc tại 3LBFCO trụ 91B/35 tuyến 

472 Chơn Thành.  

h. Tuyến 474 Chơn Thành – Minh Hưng: Cấp điện một phần thị trấn Chơn 

Thành, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 180A 

Tuyến 474 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 474 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 192B tuyến 474 

Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 479 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 46A/03 tuyến 

474 Chơn Thành. 

i. Tuyến 476 Chơn Thành – Minh Hưng - Becamex: Cấp điện cho một phần 

thị trấn Chơn Thành, xã Thành Tâm, Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, 

Khu công nghiệp BECAMEX huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 0A 

Tuyến 476 Chơn Thành liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 



+ Liên kết với tuyến 473 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 59B tuyến 476 

Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 479 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/02 tuyến 

476 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 480 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/01 tuyến 

476 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 479 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 92B/1 tuyến 476 

Chơn Thành.  

g. Tuyến 478 Chơn Thành – Bàu Bàng: Cấp điện cho một phần xã Thành 

Tâm huyện Chơn Thành và xã Lai Uyên huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương. 

Imax hiện hữu ~ 340A 

Tuyến 478 Chơn Thành liên kết mạch vòng với tuyến 478 Chiến Thắng 

thuộc trạm 110kV Lai Uyên tỉnh Bình Dương: Liên lạc tại phân đoạn do Công 

ty Điện lực Bình Dương quản lý.  

6/ Trạm 110/22kV (2x40)MVA Bình Long:  

a. Tuyến 471 Bình Long – Tống Lê Chân: Cấp điện cho xã Minh Đức, 

Minh Tâm huyện Hớn Quản. Imax hiện hữu ~ 135A 

Tuyến 471 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 477 Bình Long: Liên 

lạc tại 03 Lèo trụ 3A tuyến 471 Bình Long. 

b. Tuyến 473 Bình Long – KCN Minh Hưng: Cấp điện cho KCN Minh 

Hưng –Hàn Quốc huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 247A 

Tuyến 473 Bình Long liên kết mạch vòng với các tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 59B tuyến 476 

Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 479 Becamex: Liên lạc tại 3DS trụ 92B/01 tuyến 476 

Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 479 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/02 tuyến 

476 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 480 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/01 tuyến 

476 Chơn Thành.  

c. Tuyến 475 Bình Long – Minh Hưng: Cấp điện cho một phần xã Tân 

Khai huyện Hớn Quản và một phần xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Imax 

hiện hữu ~ 307A 

Tuyến 475 Bình Long liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau:  

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 178B tuyến 472 

Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/02A tuyến 

472 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 477 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/01B tuyến 

472 Chơn Thành.  



d. Tuyến 477 Bình Long – Lộc Ninh:  Cấp điện cho các xã Thanh Bình, 

Phước An huyện Hớn Quản và một phần phường An Lộc, Hưng Chiến thị xã 

Bình Long. Imax hiện hữu ~ 260A 

Tuyến 477 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc 

tại 3DS trụ 110B tuyến 474 Lộc Ninh.  

e. Tuyến 479 Bình Long:  Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng. 

f. Tuyến 481 Bình Long:  Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng. 

g. Tuyến 472 Bình Long – MDF: Cấp điện cho Công ty Cổ phần Chế biến 

gỗ DONG WHA -  MDF. Imax hiện hữu ~ 0A 

Tuyến 472 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 471 Minh Hưng: Liên 

lạc tại LBS trụ 161C tuyến 472 Bình Long. 

h. Tuyến 474 Bình Long – Chơn Thành: Cấp điện cho Công ty Cổ phần 

Chế biến gỗ DONG WHA -  MDF và một phần xã Minh Hưng huyện Chơn 

Thành. Imax hiện hữu ~ 40A 

Tuyến 474 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 473 Minh Hưng: Liên 

lạc tại LBS trụ 157C tuyến 474 Bình Long.  

i. Tuyến 476  Bình Long – Thác số 4: Cấp điện cho phường An Lộc, Phú 

Đức, Phú Thịnh và các xã Thanh Lương, Thanh Phú thị xã Bình Long và một 

phần xã Phước An, Thanh Bình, Thanh An, An Khương, Tân Hưng, Tân Lợi 

huyện Hớn Quản. . Imax hiện hữu ~ 360A 

Tuyến 476 Bình Long liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 86 tuyến 471 Lộc 

Ninh. 

+ Liên kết với tuyến 474 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3LTD trụ 253/254 tuyến 

471 Lộc Ninh.  

j. Tuyến 478 Bình Long – Tân Khai: Cấp điện cho các Xã Tân Khai, Tân 

Hiệp, Đồng Nơ, một phần xã Tân Quan huyện Hớn Quản và một phần xã Quang 

Minh huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 380A. 

Tuyến 478 Bình Long liên kết mạch vòng với tuyến 478 Minh Hưng: Liên 

lạc tại LBS trụ 215B tuyến 478 Bình Long. 

7/ Trạm 110/22kV (1x40)MVA Bù Đốp:  

a. Tuyến 472 Bù Đốp – Hoàng Diệu: Cấp điện cho các xã Thiện Hưng, 

Hưng Phước, Phước Thiện và một phần thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốp; 

Một phần huyện Keosima tỉnh Muldunkiri Vương quốc Campuchia. Imax hiện 

hữu 300A 

Tuyến 472 Bù Đốp liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 474 Bù Đốp: Liên lạc tại 3LTD trụ 01 tuyến 472 Bù 

Đốp.  

+ Liên kết với tuyến 478 Bù Đốp: Liên lạc tại LBS trụ 65/04 tuyến 478 Bù 

Đốp. 



b. Tuyến 474 Bù Đốp – Lộc Ninh: Cấp điện cho các xã Thanh Hòa, Tân 

Tiến, Tân Thành huyện Bù Đốp; các xã Lộc Hiệp, Lộc Phú, Lộc Quang và một 

phần xã Lộc An huyện Lộc Ninh. Imax hiện hữu ~ 350A 

Tuyến 474 Bù Đốp liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 472 Bù Đốp: Liên lạc tại 3LTD trụ 01 tuyến 472 Bù 

Đốp.  

+ Liên kết với tuyến 472 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 359 tuyến 474 Bù 

Đốp. 

+ Liên kết với tuyến 473 Lộc Ninh: Liên lạc tại 3DS trụ 360 tuyến 474 Bù 

Đốp. 

c. Tuyến 476 Bù Đốp: Hiện đang vận hành ở chế độ dự phòng. 

d. Tuyến 478 Bù Đốp – Thanh Hòa: Cấp điện cho xã Thanh Hòa huyện Bù 

Đốp; Một phần xã Bình Tân, Long Bình và các xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước 

Minh huyện Bù Gia Mập và xã Bình Sơn huyện Phú Riềng. Imax hiện hữu 

310A 

Tuyến 478 Bù Đốp liên kết mạch vòng với tuyến 472 Bù Đốp: Liên lạc tại 

LBS trụ 65/04 tuyến 478 Bù Đốp. 

8/ Trạm 110/22kV (1x63)MVA Đồng Phú: 

a. Tuyến 471 Đồng Phú – Đồng Xoài: Cấp điện một phần xã Tân Tiến, TT 

Tân Phú, xã Tân Hòa, Tân Lợi, một phần xã Tân Hưng huyện Đồng Phú. Imax 

hiện hữu 350A 

Tuyến 471 Đồng Phú liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 474 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 03B tuyến 474 

Đồng Xoài. 

+ Liên kết với tuyến 478 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3 LBFCO trụ 208B/126 

tuyến 471 Đồng Phú. 

b. Tuyến 473 Đồng Phú – Tân Lập: Cấp điện một phần xã Tân Tiến, xã Tân 

Lập huyện Đồng Phú; Một phần huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Imax hiện 

hữu ~ 300A 

Tuyến 473 Đồng Phú liên kết mạch vòng với tuyến 471 Bàu Trư: Liên lạc 

tại 3LTD trụ 198 tuyến 471 Bàu Trư (Do Công ty Điện lực Bình Dương quản 

lý). 

c. Tuyến 475 Đồng Phú: Cấp điện Công ty Kim Tín huyện Đồng Phú. Imax 

hiện hữu ~ 130A. 

Tuyến 475 Đồng Phú không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác. 

d. Tuyến 477 Đồng Phú: Cấp điện Công ty Kim Tín huyện Đồng Phú. Imax 

hiện hữu ~ 180A. 

Tuyến 477 Đồng Phú không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác. 



e. Tuyến 479 Đồng Phú: Cấp điện một phần xã Tân Tiến, TT Tân Phú 

huyện Đồng Phú; Một phần xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Imax 

hiện hữu 450A 

Tuyến 479 Đồng Phú liên kết mạch vòng với tuyến 472 Đồng Xoài: Liên 

lạc tại 3DStrụ 4B/85 tuyến 472 Đồng Xoài. 

9/ Trạm 110/22kV (2x63)MVA Minh Hưng: 

a. Tuyến 471 Minh Hưng - Dong Wha I: Cấp điện cho Công ty MDF Dong 

Wha thuộc KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 130A 

Tuyến 471 Minh Hưng liên kết mạch vòng với tuyến 472 Bình Long: Liên 

lạc tại LBS trụ 161C tuyến 472 Bình Long. 

b. Tuyến 473 Minh Hưng - Dong Wha II: Cấp điện cho Công ty MDF 

Dong Wha thuộc KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 320A 

Tuyến 473 Minh Hưng liên kết mạch vòng với tuyến 474 Bình Long: Liên 

lạc tại LBS trụ 157C tuyến 472 Bình Long. 

c. Tuyến 475 Minh Hưng - Sikico: Cấp điện cho KCN Minh Hưng – Sikico 

xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 150A 

Tuyến 475 Minh Hưng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác. 

d. Tuyến 477 Minh Hưng III: Cấp điện cho một phần KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc và một phần KCN Minh Hưng III. Imax hiện hữu ~ 360A 

Tuyến 477 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/01B tuyến 

472 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/13 tuyến 

476 Minh Hưng. 

e. Tuyến 479 Minh Hưng - Công ty Giấy Khôi Nguyên: Cấp điện cho một 

phần KCN Minh Hưng – Hàn Quốc và một phần KCN Minh Hưng III. Imax 

hiện hữu ~ 270A 

Tuyến 479 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 59B tuyến 476 

Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 473 Bình Long: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/02 tuyến 

476 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/26 tuyến 

476 Chơn Thành. 

f. Tuyến 472 Minh Hưng – Gỗ Thuận An: Cấp điện cho Nhà máy Gỗ 

Thuận An huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 190A 

Tuyến 472 Minh Hưng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác. 

g. Tuyến 474 Minh Hưng – Gỗ Thuận An 1: Cấp điện cho Nhà máy Gỗ 

Thuận An huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 195A 

Tuyến 474 Minh Hưng không có liên kết mạch vòng với phát tuyến khác. 



h. Tuyến 476 Minh Hưng – Hàn Quốc 1: Cấp điện cho một phần KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 0A 

Tuyến 476 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/02A 

tuyến 472 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 477 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/13 tuyến 

472 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 480 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/22A tuyến 

476 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 479 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/26 tuyến 

476 Chơn Thành. 

i. Tuyến 478 Minh Hưng – NM MDF: Cấp điện cho Công ty Cổ phần Chế 

biến gỗ DONG WHA -  MDF huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 230A 

Tuyến 478 Minh Hưng liên kết mạch vòng với tuyến 478 Bình Long: Liên 

lạc tại 3DS trụ 215B tuyến 478 Bình Long. 

j. Tuyến 480 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 2: Cấp điện cho một phần KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 395A 

Tuyến 480 Minh Hưng liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 200B/01A 

tuyến 476 Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 476 Minh Hưng: Liên lạc tại 3DS trụ 201B/22A tuyến 

476 Chơn Thành. 

10/ Trạm 110/22kV (1x63)MVA Becamex: 

a. Tuyến 471 Becamex – Minh Lập: Cấp điện cho một phần KCN Becamex 

và các xã Mình Thành, Minh Thắng, Nha Bích và Minh Lập huyện Chơn 

Thành. Imax hiện hữu ~ 415A 

Tuyến 471 Becamex liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 46D tuyến 471 

Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 473 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 47D tuyến 473 

Chơn Thành. 

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 499 tuyến 471 

Becamex 

+ Liên kết với tuyến 475 Đồng Xoài: Liên lạc tại 3DS trụ 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành. 

b. Tuyến 473 Becamex – Cty Leoch: Cấp điện cho một phần KCN 

Becamex huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 290A 

Tuyến 473 Becamex không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác. 

c. Tuyến 475 Becamex – Cty Ham: Cấp điện cho một phần KCN Becamex 

huyện Chơn Thành. . Imax hiện hữu ~ 30A. 



Tuyến 475 Becamex không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác. 

d. Tuyến 477 Becamex – Cty CP1: Cấp điện cho một phần KCN Becamex 

huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 70A. 

Tuyến 477 Becamex không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến khác. 

e. Tuyến 479 Becamex – Cty CP2: Cấp điện cho một phần KCN Becamex 

huyện Chơn Thành. Imax hiện hữu ~ 210A 

Tuyến 479 Becamex liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 472 Chơn Thành: Liên lạc tại 3LBFCO trụ 91B/35 

tuyến 472 Chơn Thành.  

+ Liên kết với tuyến 476 Chơn Thành: Liên lạc tại 3DS trụ 92B/1 tuyến 

476 Chơn Thành.  

11/ Trạm 110/22kV (1x40)MVA Bù Gia Mập: 

a. Tuyến 471 Bù Gia Mập – Đắk Ơ: Cấp điện cho một phần xã Phú Văn, 

một phần xã Phú Nghĩa, toàn bộ xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập huyện  Bù Gia 

Mập. Imax hiện hữu ~ 30A. 

Tuyến 471 Bù Gia Mập liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 01 tuyến 471 Bù 

Gia Mập. 

+ Liên kết với tuyến 472 Phước Long: Liên lạc tại 3DS trụ 108/20/254 

tuyến 471 Bù Gia Mập. 

+ Liên kết với NMTĐ Bù Cà Mau (04MW) tại trụ 108/20/194 tuyến 471 

Bù Gia Mập (NMTĐ Bù Cà Mau có phương thức vận hành riêng).  

+ Liên kết với NMTĐ Đắk U (2.4MW) tại trụ 277 tuyến 471 Bù Gia Mập 

(NMTĐ Đắk U có phương thức vận hành riêng).  

b. Tuyến 473 Bù Gia Mập – Phú Văn: Cấp điện cho xã Phú Văn, xã Đức 

Hạnh huyện  Bù Gia Mập. Imax hiện hữu ~ 90A 

Tuyến 473 Bù Gia Mập liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 01 tuyến 471 Bù 

Gia Mập. 

+ Liên kết với tuyến 475 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 181 tuyến 475 

Bù Gia Mập. 

c. Tuyến 475 Bù Gia Mập – Phú Nghĩa: Cấp điện cho một phần xã Phú 

Nghĩa huyện  Bù Gia Mập. Imax hiện hữu ~ 35A 

Tuyến 475 Bù Gia Mập liên kết mạch vòng với các phát tuyến sau: 

+ Liên kết với tuyến 471 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 282 tuyến 475 

Bù Gia Mập. 

+ Liên kết với tuyến 473 Bù Gia Mập: Liên lạc tại 3DS trụ 181 tuyến 475 

Bù Gia Mập. 

d. Tuyến 477 Bù Gia Mập – Công ty Thái Việt : Cấp điện cho Công ty Cổ 

phần Thái Việt CORPORATION. Imax hiện hữu ~ 20A 



Tuyến 477 Bù Gia Mập không có liên kết mạch vòng với các phát tuyến 

khác. 

12/ Nhà máy Thủy điện Bù Cà Mau, Đắk U, Phước Hòa và Thống 

Nhất: Vận hành theo phương thức huy động riêng của Điều độ Công ty Điện 

lực Bình Phước. 
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